 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

                                  MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 4
	Nội dung
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Đọc hiểu văn bản

- Nhận biết các chi tiết, hình ảnh, nhân vật trong văn bản đọc.

- Nêu được nhận xét về chi tiết, hình ảnh, nhân vật trong văn bản.
- Nêu được bài học rút ra từ văn bản.

	Số câu
	2
	
	2
	1
	
	1
	4
	2

	· 
	Câu số
	1, 2
	
	3,5
	6
	
	4
	
	

	· 
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	1,0
	
	1,0
	2,0
	2,0

	 2. Kiến thức Tiếng Việt

  - Nhận biết danh từ riêng
- Nhận biết các kiểu nhân hóa.
- Xác định tác dụng của dấu gạch ngang.
- Đặt câu theo yêu cầu
	Số câu
	1
	1
	1
	
	
	1
	2
	2

	9
	Câu số
	7
	9
	8
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	1,0
	0,5
	
	
	1,0
	1,0
	2,0

	Tổng
	Số câu
	3
	1
	3
	1
	
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	1,5
	1,0
	1,5
	1,0
	
	2,0
	3,0
	4,0


                                  NĂM HỌC : 2023 – 2024
Người ra đề: Vũ Thị Thu Thảo
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4

A- KIỂM TRA ĐỌC HIỂU: (7 điểm)

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc hoàn thiện các bài tập theo yêu cầu:

TÌNH BẠN

Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng hái quả. Mùa thu, khu rừng thơm phức hương quả chin. Ở trên một cây cao chót vót, Thỏ reo lên sung sướng:

- Ôi chùm quả vàng mọng kìa, ngon quá!

Thấy chùm quả vắt vẻo cao tít, Sóc vội vàng ngăn bạn:

- Cậu đừng lấy, nguy hiểm lắm.

Nhưng Thỏ đã men ra. Nó cố với. Trượt chân, Thỏ ngã nhào. Sóc nhanh nhẹn túm được áo Thỏ, còn tay kia kịp với được vào một cành cây nhỏ nên cả hai chỉ bị treo lơ lửng trên không chứ không bị rơi xuống khe núi đầy đá nhọn. Cành cây cong gập hẳn lại.

Sóc vẫn cố sức giữ chặt áo Thỏ. Tiếng răng rắc trên cành cây càng kêu to hơn.

- Cậu bỏ tớ ra đi kẻo cậu cũng bị rơi theo đấy.

Thỏ nói với Sóc rồi khóc òa.

- Tớ không bỏ cậu đâu.

Sóc cương quyết.

Bác Voi cao lớn đang làm việc gần đấy nghe tiếng kêu cứu chạy tới. Bác rướn mình đưa chiếc vòi dài đỡ được cả hai xuống an toàn. Bác âu yếm khen:

- Các cháu có một tình bạn thật đẹp.
Theo Hà Mạnh Hùng

Câu 1: Thỏ và Sóc rủ nhau vào rừng làm gì?
A. Dạo chơi

B. Hái quả

C. Ca hát

Câu 2: Khi Thỏ bị trượt chân ngã, Sóc đã làm gì?
A. Vội vàng ngăn Thỏ

B. Túm lấy áo Thỏ và cương quyết không bỏ rơi bạn

C. Cùng với Thỏ túm lấy cành cây nhỏ.

Câu 3: Nhờ đâu mà Thỏ với Sóc xuống dất an toàn?
A. Nhờ bác Voi giúp đỡ.

B. Nhờ hai bạn nhanh trí nhờ bác Gấu giúp đỡ

C. Cành cây bị gãy nên hai bạn tự ngã xuống.

Câu 4: Em hãy nêu nội dung chính của câu chuyện.
Câu 5: Việc làm của Sóc thể hiện điều gì?
A. Sóc là người bạn rất khỏe

B. Sóc là người bạn chăm chỉ.

C. Sóc là người sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn.

Câu 6: Nếu em là Thỏ, em sẽ nói gì với Sóc?
Câu 7: Kiểu nhân hóa nào được sử dụng trong bài đọc trên:
A. Gọi sự vật bằng từ ngữ dùng để gọi người
B. Tả sự vật bằng từ ngữ dùng để tả người
C. Cả A và B đều đúng
Câu 8: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?

Bác âu yếm khen:

- Các cháu có một tình bạn thật đẹp.
A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật trong đối thoại.
B. Đánh dấu các đoạn trong một bài văn.

C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

Câu 9: Trong bài Tình bạn có mấy danh từ riêng, đó là những từ nào?
Câu 10: Viết một câu văn có chứa danh từ chỉ thời gian.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HKI

MÔN TIẾNG VIỆT
I. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (3 điểm)

- HS đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc khoảng 100 tiếng/ phút, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm: đạt hai trong ba yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến một yêu cầu: 0 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ. Có từ 0-3 lỗi: 1điểm, có 4-5 lỗi: 0,5 điểm, có trên 5 lỗi: 0 điểm

- Nghe hiểu và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm: trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọngtâm câu hỏi:0 điểm.

2.Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: 7 điểm (khoảng 20 - 25 phút):
Câu 1 (0,5 điểm): Đáp án B

Câu 2 (0,5 điểm): Đáp án B
Câu 3 (0,5 điểm): Đáp án A

Câu 4 (1,0 điểm): Ca ngợi tình bạn đẹp giữa Thỏ và Sóc, Sóc là người sẵn sàng quên bản thân mình để cứu bạn.
Câu 5 (0,5 điểm): Đáp án C

Câu 6 (1,0 điểm): Học sinh nêu theo suy nghĩ của mình. (VD: Cảm ơn Sóc nhiều, chúng mình mãi là bạn tốt nhé!)

Câu 7 (0,5 điểm): Đáp án C

Câu 8 (0,5 điểm): Đáp án A

Câu 9 (1,0 điểm): 3 danh từ riêng: Thỏ, Sóc, Voi

Câu 10 (1,0 điểm). Đặt câu đúng yêu cầu được 1 điểm 
